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1 1511060013 Phạm Văn Luân 15/10/97 CCCDCD60 CD 2.07 Trung bình

2 1411060036 Nguyễn Tiến Đạt 16/06/96 CCCDDK59 CD 2.05 Trung bình

3 1411060163 Nguyễn Phương Thảo 26/03/95 CCCDTD59 CD 2.09 Trung bình

4 1414010083 Ngô Văn Trường 08/08/96 CCKTKT59 KT 2.04 Trung bình

5 1311030059 Nguyễn Văn Khanh 15/12/95 CCTDTD58 TD 2.10 Trung bình

6 1611030006 Hồ Bá Sỹ 08/08/1997 CCTDTD61 TD 2.31 Trung bình

7 1421060129 Đào Xuân Huy 13/12/1996 DCCDDT59_1 CD 2.64 Khá

8 1421060592 Nguyễn Văn Thụy 18/05/1996 DCCDDT59_1 CD 2.21 Trung bình

9 1321060118 Đinh Văn Hiếu 10/11/94 DCCDHT58_1 CD 2.18 Trung bình

10 1321060129 Nguyễn Đức Hoạt 26/12/95 DCCDHT58_1 CD 2.46 Trung bình

11 1421060287 Mai Văn Tú 15/12/1996 DCCDHT59_1 CD 2.57 Khá

12 1421060481 Hoàng Đức Lộc 01/03/1996 DCCDTD59_1 CD 2.11 Trung bình

13 1421060222 Vũ Yên Quyết 03/02/1996 DCCDTD59_1 CD 2.24 Trung bình

14 1421060161 Nguyễn Ngọc Long 06/11/1996 DCCDTK59_1 CD 2.16 Trung bình

15 1321050425 Lê Hải Bằng 24/09/94 DCCTDC58_1 CT 2.69 Khá

16 1321050212 Nguyễn Đình Tuấn 11/08/95 DCCTDC58_1 CT 2.98 Khá

17 1421050047 Đinh Văn Đức 12/12/1995 DCCTDC59_1 CT 2.23 Trung bình

18 1421050649 Kiều Văn Toàn 29/03/1996 DCCTDC59_1 CT 2.56 Khá

19 1421050058 Nguyễn Hữu Hải 16/12/1995 DCCTKT59_1 CT 2.05 Trung bình

20 1421050201 Nguyễn Thị Thư 21/02/1996 DCCTKT59_1 CT 2.68 Khá

21 1421050016 Thái Quốc Bảo 16/12/1996 DCCTMM59_2 CT 2.52 Khá

22 1221050190 Bùi Thị Hương 05/08/94 DCCTPM57 CT 2.34 Trung bình

23 1321050756 Trần Thị Trinh 25/12/95 DCCTPM58_1 CT 2.66 Khá

24 1221050088 Nguyễn Cao Quyền 13/07/94 DCCTTD57 CT 2.32 Trung bình

25 1321050472 Phạm Khương Duy 08/08/94 DCCTTD58_1 CT 2.38 Trung bình

26 1421020521 Vũ Hồng Quân 08/11/1995 DCDCCT59_1 DC 2.19 Trung bình

27 1021020469 Nguyễn Văn Hùng 26/01/1992 DCDCDC_55A DC 2.11 Trung bình

28 1321020170 Nguyễn Xuân Quang 22/04/95 DCDCDC_58_2 DC 3.21 Khá

29 1421020017 Đặng Văn Bằng 05/12/1996 DCDCDC_59_1 DC 2.17 Trung bình

30 1421020058 Trịnh Công Hiến 07/08/1996 DCDCDC_59_1 DC 2.11 Trung bình

31 1421020245 Nguyễn Tiến Chinh 27/12/1995 DCDCDC_59_4 DC 2.23 Trung bình

32 1321020032 Nguyễn Thành Công 10/10/95 DCDCNK58_2 DC 2.65 Khá

33 1021020078 Dương Hồng Gấm 23/03/1991 DCDCTV55 DC 2.66 Khá

34 1421020050 Phạm Văn Hai 09/07/1996 DCDCTV59_2 DC 2.26 Trung bình

35 1421020343 Trần Thị Thu Hằng 14/03/1996 DCDCTV59_2 DC 2.58 Khá

36 1421020008 Nguyễn Tuấn Anh 09/09/1996 DCDKDC59_2 DK 2.87 Khá

37 1421010266 Lê Hồng Quân 13/01/1996 DCDKDC59_2 DK 2.52 Khá

38 0921050106 Nguyễn Minh Hải 13/09/1991 DCDKKK54 DK 2.24 Trung bình

39 0921050144 Nguyễn Hoàng Sơn 06/09/1991 DCDKKK54 DK 2.19 Trung bình

40 1421011111 Nông Văn Hải 22/04/1996 DCDKKK59VT DK 2.45 Trung bình

41 1321050188 Trần Anh Thắng 19/03/94 DCKTKD58C KT 2.31 Trung bình

42 1424010031 Đậu Trường Giang 19/03/96 DCKTKD59_3 KT 2.24 Trung bình

43 1524010017 Đỗ Mạnh Đức 05/12/1997 DCKTKD60_3 KT 2.82 Khá

44 1524010079 Nguyễn Thị Diễm Hằng 15/10/1997 DCKTKDM60_1 KT 2.51 Khá

45 1524010063 Nguyễn Thị Soan 02/04/1997 DCKTKDM60_1 KT 2.39 Trung bình

46 1524010208 Đinh Thị Dung 17/10/1997 DCKTTC60_2 KT 2.41 Trung bình

47 1524010195 Tạ Thị Ngọc 04/06/1997 DCKTTC60_2 KT 2.95 Khá

48 1524010149 Nguyễn Thị Hồng Uyên 17/03/1996 DCKTTC60_2 KT 2.55 Khá

49 1221040304 Trần Thanh Tùng 16/01/94 DCMOKT57D MO 2.38 Trung bình

50 1321040174 Bùi Đức Minh 04/08/95 DCMOKT58_1 MO 2.76 Khá

51 1421040075 Đoàn Trung Đông 25/07/1996 DCMOKT59_2 MO 2.56 Khá
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52 1421040153 Nguyễn Trung Kiên 20/06/1996 DCMOKT59_2 MO 2.53 Khá

53 1421011299 Nguyễn Văn Sỹ 06/09/1993 DCMOKT59VT MO 2.55 Khá

54 1421040330 Đào Duy Tùng 25/04/1996 DCMOTK59_2 MO 2.57 Khá

55 1421080423 Trần Hữu Văn 30/09/1996 DCMTKT59_1 MT 2.60 Khá

56 1421080113 Nguyễn Tất Trang 19/09/1993 DCMTKT59_2 MT 3.20 Giỏi

57 1421030441 Ngô Xuân Lộc 21/12/1995 DCTDAV59_2 TD 2.66 Khá

58 1421030562 Lê Thanh Thiêm 08/07/1996 DCTDBD59_2 TD 2.62 Khá

59 1421030232 Nguyễn Doãn Việt 27/09/1995 DCTDBD59_2 TD 2.47 Trung bình

60 1321030454 Lã Thành Công 11/04/93 DCTDDC58_1 TD 2.77 Khá

61 1321030980 Trần Đại Việt 21/01/95 DCTDDC58_1 TD 2.91 Khá

62 1421030192 Nguyễn Thị ái Thi 29/11/1996 DCTDDC59_2 TD 2.55 Khá

63 1521030432 Lê Thị Oanh 19/12/1997 DCTDDD60 TD 2.96 Khá

64 1521030131 Đỗ Danh Thế 01/12/1997 DCTDDD60 TD 2.66 Khá

65 1521030134 Phạm Xuân Văn 24/01/1997 DCTDDD60 TD 2.46 Trung bình

66 1221030179 Đinh Quang Tuấn 13/01/94 DCTDGI57 TD 2.63 Khá

67 1421030136 Nguyễn Hoài Nam 02/09/1996 DCTDTD_59_1 TD 2.87 Khá

68 1421030189 Nguyễn Tiến Thắng 27/06/1996 DCTDTD_59_3 TD 2.56 Khá

69 1421030101 Đỗ Thị Hương 20/12/1996 DCTDTM59_2 TD 2.83 Khá

70 1321070151 Đỗ Hồng Quân 22/08/95 DCXDHT58_2 XD 2.23 Trung bình

71 1731020001 Phạm Xuân Đăng 07/12/1995 LCDCDC62_1 DC 2.80 Khá

72 1531040037 Phạm Trọng Tùng 09//1/1/ LCMOMO60 MO 2.69 Khá

73 1631040004 Phùng Văn Thành 14/08/77 LCMOMO61 MO 2.89 Khá

74 1631030005 Nguyễn Văn Cương 16/11/82 LCTDDC61_2 TD 2.88 Khá

75 1241065024 Hoàng Tuấn Vũ 20/03/1991 TCCDCD57HG CD 6.12 Trung bình khá

76 1341045014 Trương Quốc Huy 10/11/1987 TCMOTK58HG MO 6.24 Trung bình khá

77 1341045015 Lê Quang Huy 24/09/1994 TCMOTK58HG MO 6.18 Trung bình khá

78 1521060103 Trần Văn Đoàn 04/03/1997 DCCDDK60_1 CD 2.27 Trung bình

79 1521060123 Trịnh Xuân Dương 26/02/1997 DCCDDK60_1 CD 2.56 Khá

80 1521060113 Đoàn Công Duy 07/12/1996 DCCDDK60_1 CD 2.43 Trung bình

81 1521060299 Bùi Văn Hội 20/03/1997 DCCDDK60_1 CD 2.59 Khá

82 1521060276 Nguyễn Xuân Dũng 05/07/1997 DCCDDT60_1 CD 2.20 Trung bình

83 1521060110 Mạc Văn Long 16/06/1995 DCCDDT60_1 CD 2.60 Khá

84 1521060317 Trần Chiến Thắng 29/04/1997 DCCDHT60_1 CD 2.21 Trung bình

85 1521060449 Lê Minh Chiến 27/03/1997 DCCDMT60 CD 2.07 Trung bình

86 1521060236 Nguyễn Đức Cường 27/05/1997 DCCDTD60_1 CD 2.08 Trung bình

87 1521060007 Nguyễn Thành Đạt 07/01/1997 DCCDTD60_1 CD 2.23 Trung bình

88 1521060024 Ngô Tuệ Hải 03/10/1997 DCCDTD60_1 CD 2.94 Khá

89 1521060222 Đỗ Ngọc Khoa 08/05/1997 DCCDTD60_1 CD 2.54 Khá

90 1521060219 Phạm Hữu Thảo 12/11/1997 DCCDTD60_1 CD 2.09 Trung bình

91 1521060230 Trương Văn Thuận 11/10/1997 DCCDTD60_1 CD 2.38 Trung bình

92 1521060183 Vương Cảnh Trí 19/12/1997 DCCDTD60_1 CD 2.72 Khá

93 1521060245 Phạm Văn Tuyển 05/06/1997 DCCDTD60_1 CD 2.32 Trung bình

94 1521060382 Nguyễn Văn Việt 02/04/1997 DCCDTK60_1 CD 2.18 Trung bình

95 1521060386 Nguyễn Văn Chiểu 02/03/1997 DCCDTM60_2 CD 2.59 Khá

96 1521060403 Bùi Trung Hiếu 08/05/1997 DCCDTM60_2 CD 2.52 Khá

97 1521050158 Lê Tuấn Anh 25/05/1997 DCCTKH60 CT 2.58 Khá

98 1521050069 Vũ Tiến Minh 25/07/1996 DCCTKH60 CT 2.74 Khá

99 1521050076 Nguyễn An Sơn 04/10/1997 DCCTKH60 CT 2.56 Khá

100 1521050045 Nguyễn Văn An 06/09/1997 DCCTKT60_1 CT 2.09 Trung bình

101 1521050321 Nguyễn Thị Lan Anh 17/06/1997 DCCTPM60_1 CT 3.03 Khá

102 1521050103 Đào Văn Báu 17/09/1997 DCCTPM60_1 CT 2.57 Khá

103 1521050170 Đồng Văn Đạt 04/04/1997 DCCTPM60_1 CT 2.45 Trung bình

104 1521050008 Nguyễn Minh Đức 20/05/1997 DCCTPM60_1 CT 2.50 Khá

105 1521050427 Nguyễn Văn Minh 06/08/1997 DCCTPM60_1 CT 2.41 Trung bình
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106 1521050093 Hoàng Tuấn Thành 19/06/1997 DCCTPM60_1 CT 2.49 Trung bình

107 1521050558 Phạm Đức Tùng 09/02/1997 DCCTPM60_1 CT 2.81 Khá

108 1521050168 Nguyễn Đại Việt 22/03/1997 DCCTPM60_1 CT 2.08 Trung bình

109 1521020159 Đỗ Minh Đông 13/01/1997 DCDCDC_60_1 DC 2.27 Trung bình

110 1521020059 Nguyễn Minh Đức 15/01/1996 DCDCDC_60_1 DC 2.45 Trung bình

111 1521020109 Vũ Liu Ly 27/10/1997 DCDCDC_60_1 DC 2.60 Khá

112 1521020046 Nguyễn Khắc Mạnh 08/04/1997 DCDCDC_60_1 DC 2.22 Trung bình

113 1521020091 Trần Phước Quí 22/10/1997 DCDCDC_60_1 DC 2.32 Trung bình

114 1521020002 Vũ Duy Thương 25/02/1996 DCDCDC_60_1 DC 2.67 Khá

115 1521020086 Lê Thanh Tuyến 13/07/1997 DCDCTV60_1 DC 2.51 Khá

116 1521010304 Phan Minh Quân 04/10/1997 DCDKDC60 DK 2.58 Khá

117 1521010148 Đỗ Văn Cường 17/10/1997 DCDKDV60_2 DK 2.33 Trung bình

118 1521010212 Kiều Văn Vệ 12/09/1997 DCDKDV60_2 DK 2.51 Khá

119 1521010134 Phạm Tiến Đạt 23/03/1997 DCDKKK60_1 DK 3.08 Khá

120 1521010015 Nguyễn Thành Hưng 14/08/1996 DCDKKK60_1 DK 2.66 Khá

121 1521010022 Lê Đức Thiện 13/09/1997 DCDKKK60_1 DK 3.00 Khá

122 1521010027 Vũ Xuân Nghị 04/07/1997 DCDKKK60_2 DK 2.39 Trung bình

123 1521010063 Nguyễn Văn Huy 06/11/1997 DCDKTB60_1 DK 2.66 Khá

124 1521010248 Lê Văn Huy 30/09/1997 DCDKTB60_1 DK 2.60 Khá

125 1521010189 Bùi Khắc Hinh 10/05/1997 DCDKTB60_2 DK 2.33 Trung bình

126 1624010770 Bùi Thị Vân Anh 29/05/1998 DCKTKD61B KT 2.53 Khá

127 1624010241 Phạm Thị Linh 08/02/1998 DCKTKD61B KT 2.66 Khá

128 1624010041 Bùi Sỹ Thắng 04/04/1998 DCKTKD61B KT 2.73 Khá

129 1624011047 Vũ Thị Kim Dung 09/03/1998 DCKTKD61C KT 2.91 Khá

130 1624010868 Lê Hồng Thúy 04/08/1998 DCKTKT_61_1 KT 2.79 Khá

131 1624010681 Bùi Quang Anh 16/12/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.55 Khá

132 1624010524 Nguyễn Ngọc Duyên 02/12/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.70 Khá

133 1624010707 Trần Kỳ Duyên 31/10/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.56 Khá

134 1624010454 Nguyễn Kim Giang 22/01/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.49 Trung bình

135 1624010586 Trần Thị Lan 02/04/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.65 Khá

136 1624010680 Dương Thị Lệ 16/10/1998 DCKTKT_61_2 KT 3.09 Khá

137 1624010651 Nguyễn Thùy Linh 17/11/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.18 Trung bình

138 1624010955 Dương Thị Thủy 24/09/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.58 Khá

139 1624010976 Nguyễn Thị Phương Trang 08/11/1998 DCKTKT_61_2 KT 2.23 Trung bình

140 1621070729 Nguyễn Văn Chương 24/02/1998 DCKTKT_61D KT 2.36 Trung bình

141 1521040215 Đặng Văn Đô 20/10/1997 DCMOKT60_1 MO 2.40 Trung bình

142 1521011145 Trần Minh Hiếu 10/04/1997 DCMOKT60_1VT MO 2.73 Khá

143 1521040039 Phạm Đình Hoàng 21/11/1996 DCMOKT60_2 MO 2.55 Khá

144 1521040138 Trịnh Xuân Khánh 09/07/1997 DCMOKT60_2 MO 2.58 Khá

145 1521040021 Nguyễn Ngọc Quang 16/10/1997 DCMOKT60_2 MO 2.50 Khá

146 1521040068 Nguyễn Thành Đạt 31/10/1997 DCMOTL60_1 MO 2.40 Trung bình

147 1521040090 Phạm Quốc Đạt 18/01/1996 DCMOTL60_1 MO 2.53 Khá

148 1521040139 Trần Huy Giang 19/03/1997 DCMOTL60_1 MO 2.11 Trung bình

149 1521040086 Nguyễn Thành Trung 22/02/1997 DCMOTL60_1 MO 2.46 Trung bình

150 1521040052 Nguyễn Đức Trung 29/10/1997 DCMOTL60_1 MO 2.56 Khá

151 1521080186 Đặng Vũ Nhật Lệ 04/05/1997 DCMTDS60_2 MT 2.94 Khá

152 1521080042 Vũ Văn Sơn 09/09/1997 DCMTKT60_2 MT 2.62 Khá

153 1521030106 Lê Gia Chí 14/08/1997 DCTDBD60_2 TD 2.56 Khá

154 1521030285 Đặng Việt Phương 28/11/1997 DCTDBD60_2 TD 3.17 Khá

155 1521030456 Vũ Tiến Tuế 02/05/1996 DCTDDC60_2 TD 2.77 Khá

156 1621030238 Lê Thị Thanh Bình 26/09/1998 DCTDDD61A TD 2.90 Khá

157 1621030123 Bùi Hoàng Nhật Linh 30/11/1998 DCTDDD61A TD 2.77 Khá

158 1621030713 Trịnh Quang Tiến 08/08/1998 DCTDDD61A TD 3.25 Giỏi

159 1621030187 Cao Đình Tuấn 28/12/1998 DCTDDD61A TD 2.67 Khá
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160 1621030138 Trần Hoàng Hà 30/07/1998 DCTDDD61B TD 2.65 Khá

161 1621030148 Bùi Quang Huy 24/01/1998 DCTDDD61B TD 2.59 Khá

162 1621030172 Nguyễn Thị Phượng 08/12/1998 DCTDDD61B TD 2.99 Khá

163 1521030116 Nguyễn Văn Quân 03/10/1997 DCTDTD_60_3 TD 2.66 Khá

164 1521030021 Nguyễn Quốc Vượng 09/11/1997 DCTDTD_60_3 TD 2.54 Khá

165 1521030223 Phạm Minh Hiếu 23/06/1997 DCTDTM60_1 TD 2.56 Khá

166 1521030295 Lê Duy Quí 16/05/1997 DCTDTM60_1 TD 2.80 Khá

167 1521030155 Hoàng Tuấn Anh 09/11/1997 DCTDTM60_2 TD 2.42 Trung bình

168 1521030123 Phạm Quang Huy 04/07/1997 DCTDTM60_2 TD 2.85 Khá

169 1521070144 Đào Hoàng Anh 25/11/1997 DCXDDC60_2 XD 2.35 Trung bình

170 1521070197 Khuất Duy Cương 10/03/1997 DCXDDC60_2 XD 2.53 Khá

171 1521070269 Vũ Đức Hùng 07/06/1997 DCXDDC60_2 XD 2.52 Khá

172 1521070315 Lê Huy Nghĩa 03/08/1997 DCXDDC60_2 XD 2.83 Khá

173 1521070088 Hoàng Chí Thảo 14/11/1997 DCXDDC60_2 XD 2.84 Khá

174 1521070378 Đoàn Bá Tráng 08/08/1996 DCXDDC60_2 XD 3.07 Khá

175 1521070141 Vũ Thái Ngọc Giầu 22/10/1997 DCXDHT60_1 XD 2.13 Trung bình

176 1521070360 Phan Thị Thanh 26/01/1997 DCXDHT60_1 XD 3.00 Khá

177 1521070055 Nguyễn Văn Kiện 03/07/1997 DCXDHT60_2 XD 2.20 Trung bình

178 1521070124 Trần Vinh Quang 08/04/1997 DCXDHT60_2 XD 2.61 Khá

179 1521070138 Nguyễn Xuân Chiến 19/04/1996 DCXDNM60_1 XD 2.63 Khá

180 1521020069 Lê Văn Hòa 15/03/1997 DCXDNM60_1 XD 2.46 Trung bình

181 1521070135 Bùi Việt Hà 06/03/1997 DCXDXN60_1 XD 2.22 Trung bình

182 1831030002 Nguyễn Văn Luyện 02/10/1993 LCTDTD63 TD 2.83 Khá


